
TT Danh mục dự án Thời gian
Tổng mức 

đầu tư

Kế hoạch 

phân bổ vốn 

ĐTPT 

năm 2020

Ghi chú

TỔNG SỐ 51464,77 19408

I HUYỆN PHÙ MỸ 35580,77 10782

I.1 Xã Mỹ Thành 6455,33 2156,4

4
Tuyến đường BTXM từ trường mẫu giáo đến nhà 

bà Nguyễn Thị Xinh
2018 410,17 100

Trả nợ 

KLHT

5
Xây dựng khu thể thao, nhà văn hóa thôn Vĩnh 

Lợi 3
2019 1.009,73 250

Trả nợ 

KLHT

6
Xây dựng khu thể thao, nhà văn hóa thôn Vĩnh 

Lợi 2
2019 935,43 100

Trả nợ 

KLHT

7 Nhà văn hóa thôn Hòa Hội Bắc 2020 600 350
Khởi công 

mới

8 Nâng cấp, sửa chữa nhà văn hóa xã 2020 1.700 700
Khởi công 

mới

9 Xây dựng khu thể thao xã 2020 1.800 656,4
Khởi công 

mới

I.2 Xã Mỹ Đức 3990,39 2156,4

1
Nâng cấp bờ đê thôn An Giang Đông và 

An Giang Tây (giai đoạn 1)
2019 2.480,39 1.400

Trả nợ 

KLHT

2 BTXM từ đội 7 đến đội 8 thôn Hòa Tân 2019 1.010 456,4
Trả nợ 

KLHT

3
BTXM đường liên xã từ Bưu Điện đến đội 

4 thôn An Giang Tây
2019 500 300

Trả nợ 

KLHT

I.3 Xã Mỹ Lợi 5500 2156,4

1  Kênh mương từ Sống Trâu đi Đập Tỏ 2020 2.500 1.000
Khởi công 

mới

2
Đường BTXM tuyến từ  ĐT632 đi giáp 

đường Chùa Giác Sanh đi Mỹ Phong
2020 1.500 520

Khởi công 

mới

3
Đường BTXM  từ Trường Bình Dân Đội 

12 đi Tấm Bia 
2020 1.500 636,4

Khởi công 

mới

I.4 Xã Mỹ Thắng 8100 2156,4

1 Nhà văn hóa xã Mỹ Thắng 2020 5.000 1.000
Khởi công 

mới
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TT Danh mục dự án Thời gian
Tổng mức 

đầu tư

Kế hoạch 

phân bổ vốn 

ĐTPT 

năm 2020

Ghi chú

2

Đường BTXM tuyến từ nhà ông Hoàng 

thôn 8 Tây đến cơ sở 2 trường Tiểu học số 

2 Mỹ Thắng

2020 2.000 746,4
Khởi công 

mới

3
Đường BTXM từ nhà bà Nhịp vào khu 

dân cư thôn 8 Đông
2020 200 80

Khởi công 

mới

4
Đường BTXM  từ nhà VH thôn 4 đến 

trung tâm thể thao xã
2020 200 80

Khởi công 

mới

5
Đường BTXM tuyến từ nhà ông Cẩm thôn 

10 đến mương 2 cây dừa
2020 300 100

Khởi công 

mới

6
BTXM tuyến từ cổng chào thôn 11 ra dốc 

ông Tầm
2020 400 150

Khởi công 

mới

I.5 Xã Mỹ An 11535,05 2156,4

1 Đường BTXM thôn Xuân Phương 2020 2.500 700
Khởi công 

mới

2 Khu văn hóa xã Mỹ An 2020 1.000 200
Khởi công 

mới

3
Mở rộng tuyến đường BTXM Xuân Bình 

đi Xuân Thạnh 
2020 1.500 256,4

Khởi công 

mới

4 BTXM ĐT639 đi Lò Gạch 2019 241 100
Trả nợ 

KLHT

5
BTXM đường từ  ĐT639 đến nghĩa trang 

nhân dân thôn Xuân Thạnh
2019 1.361 300

Trả nợ 

KLHT

6
BTXM đi Miếu Thanh Minh thôn Chánh 

Giáo
2019 696 200

Trả nợ 

KLHT

7 Đường BTXM xóm 1 thôn Thuận Đạo 2018 793 100
Trả nợ 

KLHT

8 Đường BTXM xóm 2 thôn Thuận Đạo 2018 625 100
Trả nợ 

KLHT

9 Đường BTXM khu vực 40 lô 2018 1.350,73 100
Trả nợ 

KLHT

10 Đường BTXM thôn Chánh Giáo 2018 490 50
Trả nợ 

KLHT

11 Cầu xóm 3 thôn Thuận Đạo 2019 978,32 50
Trả nợ 

KLHT

II HUYỆN PHÙ CÁT 12984 6469

II.1 Xã Cát Chánh 3340 2156,4



TT Danh mục dự án Thời gian
Tổng mức 

đầu tư

Kế hoạch 

phân bổ vốn 

ĐTPT 

năm 2020

Ghi chú

1

Đường BTXM giao thông nông thôn Vân 

Triêm, tuyến: Nhà ông Cư - Nhà ông Thất; 

tuyến: Nhà ông Lựu - Nhà ông Tám; 

tuyến: Nhà ông Phong - Nhà ông Công

2019 390 270
Trả nợ 

KLHT

2

Đường BTXM giao thông nông thôn xã 

Cát Chánh, tuyến: Cầu Ông Sáu - Nhà ông 

Sơn, Nhà ông Lai - Nhà ông Bàn, Nhà ông 

Hải - Nhà ông Tiên, Đường bê tông - cuối 

trục 4, Đường bê tông - cuối trục 5

2019 783 580
Trả nợ 

KLHT

3

Đường BTXM giao thông nông thôn xã 

Cát Chánh, tuyến: Từ nhà Bà Hoài đến đất 

ông Sơn; tuyến: Từ nhà ông Thắng đến đất 

ông Cung; tuyến: Từ nhà ông Dân đến nhà 

ông Cam

2019 546 180
Trả nợ 

KLHT

4

Đường BTXM giao thông nông thôn xã 

Cát Chánh, tuyến: Khu dân cư mới thôn 

Vân Triêm

2019 146 100
Trả nợ 

KLHT

5

Đường BTXM giao thông nông thôn 

Chánh Định, tuyến: Nhà Thời - Nhà 

Trung; Bê tông đê - Nhà Bình; Nhà Hoa - 

Nhà Hạnh; Nhà Anh - Nhà Hạnh; Nhà 

Tám Sang - Nhà Thiết; Nhà Hân - Nhà Sáu

2019 675 496,4
Trả nợ 

KLHT

6

Đường BTXM giao thông nông thôn xã 

Cát Chánh, tuyến: Nhà ông Lê Văn 

Trương đến nhà bà Nguyễn Thị Là

2020 405 280
Khởi công 

mới

7

Đường BTXM giao thông nông thôn xã 

Cát Chánh, tuyến: Nhà ông Nguyễn Văn 

Hùng  đến nhà ông Phạm Văn Cảnh (2m), 

tuyến: Nhà văn hóa thôn Vân Triêm đến 

nhà bà Tô Thị Triều

2020 395 250
Khởi công 

mới

II.2 Xã Cát Hải 4513,00 2156,3

1

Trường Mẫu giáo Cát Hải (điểm trường 

Tân Thanh), hạng mục: Xây dựng 01 

phòng bếp ăn 01 chiều, 01 phòng giáo 

viên, 01 phòng y tế, 01 phòng chức năng 

và 01 phòng bảo vệ

2020 2270 1500
Khởi công 

mới



TT Danh mục dự án Thời gian
Tổng mức 

đầu tư

Kế hoạch 

phân bổ vốn 

ĐTPT 

năm 2020

Ghi chú

2

Trường Tiểu học Cát Hải (điểm trường 

Tân Thắng), hạng mục: Mở rộng khuôn 

viên xây mới 02 phòng học, tường rào

2019-2020 2243 656,3
Trả nợ 

KLHT

II.3 Xã Cát Tiến 5131 2156,3

1
Trường Tiểu học Cát Tiến (điểm trường 

Thạnh Đạt), hạng mục: 02 phòng học
2019 1149 500

Trả nợ 

KLHT

2

Đường BTXM giao thông nông thôn xã 

Cát Tiến, tuyến: Đê sông Kôn - Từ đường 

Lê Gia; tuyến: Từ nhà ông Trần Đình 

Long đến nhà ông Quách Đình Hiền

2019 952 500
Trả nợ 

KLHT

3 Cầu Bến Quạt 2019 1218 500
Trả nợ 

KLHT

4

Đường BTXM giao thông nông thôn xã 

Cát Tiến, tuyến: Đường bê tông Chánh Đạt 

- Nhà ông Nguyễn Thành Vinh và tuyến: 

Từ Miếu Chánh An đến nhà ông Nguyễn 

Xuân Chính

2019 550 300
Trả nợ 

KLHT

5

Kiên cố hóa kênh mương xã Cát Tiến, 

mương tưới tiêu nội đồng cải tạo thôn 

Phương Thái, tuyến: Sông trục 1 đến 

mương tiêu Bàu Thọ

2019 675 300
Trả nợ 

KLHT

6

Kiên cố hóa kênh mương xã Cát Tiến, 

mương tưới tiêu nội đồng thôn Tân Tiến, 

tuyến: Đồng cải tạo 1 đến đồng cải tạo 2

2019 587 56,3
Trả nợ 

KLHT

III HUYỆN TUY PHƯỚC 2900 2157

III.1 Xã Phước Thắng 2900 2157

1

Nâng cấp đường giao thông tuyến cổng 

Làng Văn hóa Khuông Bình đi Dương 

Thành

2020 700 500
Khởi công 

mới

2
Nâng cấp đường giao thông tuyến từ nhà 

Mai Văn Đạt đi cống ông Âu
2020 700 500

Khởi công 

mới

3

Trường Tiểu học số 2 Phước Thắng (HM: 

Tường rào, nâng nền và bê tông sân 

trường)

2020 1500 1157
Khởi công 

mới
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